
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG MỎ CHÈ 
 

Số: 57/QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỏ Chè, ngày 31 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ hoà giải 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 3822/KH-CASC ngày 19/12/2022 của Công an 

thành phố Sông Công về thực hiện nắm tình hình, tham gia giải quyết mâu 

thuẫn trong nội bộ Nhân dân; 

Căn cứ vào yêu cầu công tác giải quyết các mâu thuẫn trong nhân 

dân; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an phường Mỏ Chè. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Tổ hoà giải trên địa bàn phường Mỏ Chè gồm 

những Ông (bà) có tên sau :  

(Có danh sách kèm theo)    

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ hoà giải: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức pháp luật, giải 

quyết mâu thuẫn trong nhân dân; xây dựng phong trào quần chúng tham gia 

bảo vệ an ninh tổ quốc. 

2. Tổ chức hoà giải, giải quyết các mâu thuẫn tại tổ dân phố 

5. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường khi có yêu cầu 

4. Thông tin báo cáo các vụ việc mâu thuẫn vượt quá thẩm quyền xử lý 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Văn phòng UBND phường và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy – HĐND phường; 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Các ban ngành đoàn thể; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VP (02b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

Đinh Công Phương 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Công Phương 



 

 

DANH SÁCH CÁC TỔ HOÀ GIẢI TRÊN ĐỊA BÀN 

 PHƯỜNG MỎ CHÈ 
(Kèm theo Quyết định  số 57/QĐ-UBND ngày 31 / 01 /2023 của UBND phường Mỏ Chè) 

~*~ 

 

Tổ hoà giải TDP 1 

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Sâm 1969 Tổ trưởng  

2 Nguyễn Lê Tuấn 1981 Tổ phó  

3 Lê Minh Đức 1964 Tổ viên  

4 Nguyễn Xuân Tiến 1964 Tổ viên  

5 Nguyễn Minh Hùng 1951 Tổ viên  

6 Lê Quốc Sáng 1955 Tổ viên  

7 Đỗ Quang Sáng 1985 Tổ viên  

8 Vũ Minh Hải 1996 Tổ viên  

9 Nguyễn Văn Chuân 1960 Tổ viên  

10 Vũ Văn Chung 1985 Tổ viên  

  

Tổ hoà giải TDP 2 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Trần Văn Vỡi 1957 Tổ trưởng  

2 Đoàn Hữu Bình 1956 Tổ phó   

3 Nguyễn Thị Long  1962 Tổ viên  

4 Tạ Quang Hưng 1986 Tổ viên  

5 Nguyễn Thị Thành 1954 Tổ viên  

6 Phạm Thị Hoa 1952 Tổ viên  

7 Nguyễn Đình Nguyên 1960 Tổ viên  

8 Nguyễn Văn Tuyền 1960 Tổ viên  

9 Nguyễn Văn Kiêm 1955 Tổ viên  

10 Đồng Hưng Tuấn 1982 Tổ viên  

11 Bùi Công Hải 1969 Tổ viên  

 

Tổ hoà giải TDP 3 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Dương Quốc Hoàn 1960 Tổ trưởng  

2 Nguyễn Hồng Phúc 1959 Tổ phó  

3 Nguyễn Ngọc Tú 1970 Tổ viên  

4 Nguyễn Cẩm Loan 1962 Tổ viên  

5 Nguyễn Văn Vinh 1955 Tổ viên  

6 Phan Thị Thanh 1953 Tổ viên  

7 Hoàng Văn Binh 1959 Tổ viên  

8 Phạm Thị Vững 1956 Tổ viên  



 

9 Nguyễn Hữu Hoạch 1958 Tổ viên  

10 Hà Tiến Cường 1957 Tổ viên  

  

 

Tổ hoà giải TDP 4 

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Trần Văn Hà 1958 Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Khoa 1962 Tổ phó  

3 Đinh Thị Kim Tuyền 1995 Tổ viên  

4 Phạm Thanh Quang 1983 Tổ viên  

5 Hà Đình Thảo 1953 Tổ viên  

6 Lưu Quang Vinh 1953 Tổ viên   

7 Phạm Thanh Phong 1956 Tổ viên  

8 Nguyễn Hữu Tất 1958 Tổ viên  

9 Tô Văn Chung 1976 Tổ viên  

10 Trần Đình Dũng 1990 Tổ viên  

  

Tổ hoà giải TDP 5 

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Trần Văn Hường 1954 Tổ trưởng  

2 Dương Văn Cương 1951 Tổ phó  

3 Đặng Thị Yên 1956 Tổ viên  

4 Đinh Minh Hải 2002 Tổ viên  

5 Lê Bảo Hoàn 1954 Tổ viên  

6 Mai Mộng Vân 1957 Tổ viên  

7 Dương Văn Thế 1966 Tổ viên  

8 Phạm Văn Khôi 1953 Tổ viên  

9 Quản Thanh Tùng 1986 Tổ viên  

10 Phan Văn Ngọc 1952 Tổ viên  

 

Tổ hoà giải TDP 6 

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Thịnh 1961 Tổ trưởng  

2 Vũ Xuân Cúc 1954 Tổ phó  

3 Lưu Ngọc Tôn 1954 Tổ viên  

4 Dương Thị Hoan 1962 Tổ viên  

5 Dương Văn Đảm 1958 Tổ viên  

6 Cao Xuân Bình 1953 Tổ viên  

7 Nguyễn Văn An 1960 Tổ viên  

8 Hoàng Văn Chuyển 1969 Tổ viên  

9 Đào Thanh Phương 1964 Tổ viên  



 

10  Dương Viết Phục 1960 Tổ viên  

 

 

 

Tổ hoà giải TDP 7 

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Dũng 1957 Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Luận 1962 Tổ phó  

3 Dương Văn Lâm 1986 Tổ viên  

4 Dương Thị Hoà 1957 Tổ viên  

5 Đặng Văn Đoàn 1962 Tổ viên  

6 Nguyễn Thị Vân 1986 Tổ viên  

7 Nguyễn Khắc Hiếu 1979 Tổ viên  

8 Đàm Đức Việt 1989 Tổ viên  

9 Lê Tiến Hùng 1980 Tổ viên  

10 Nguyễn Văn Tuân 1981 Tổ viên  

 

Tổ hoà giải TDP 8 

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Vũ Văn Tôn 1962 Tổ trưởng  

2 Trần Quốc Khoát 1953 Tổ phó  

3 Trịnh Ngọc Quang 1984 Tổ viên  

4 Phạm Thị Đoài 1958 Tổ viên  

5 Nguyễn Thị Bích Cầm 1962 Tổ viên  

6 Nguyễn Mạnh Sơn 1952 Tổ viên  

7 Đỗ Đức Huy 1973 Tổ viên  

8 Nguyễn Thành Chung 1979 Tổ viên  

9 Trần Ngọc Quang 1986 Tổ viên  

10 Nguyễn Văn Tám 1956 Tổ viên  

 

Tổ hoà giải TDP 9 

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Vũ Quảng Ba 1959 Tổ trưởng  

2 Đào Đăng Dũng 1953 Tổ phó  

3 Nguyên Đức Hưng 1981 Tổ viên  

4 Phan Hoài Thu 1963 Tổ viên  

5 Nguyễn Thị Thủy 1960 Tổ viên  

6 Nguyễn Đức Hiệu 1958 Tổ viên  

7 Lê Đắc Quỳ 1954 Tổ viên  

8 Dương Văn Đông 1978 Tổ viên  

9 Lâm Tân Doanh 1982 Tổ viên  



 

10 Nguyễn Văn Hoàn 1982 Tổ viên  

 

 

 

Tổ hoà giải TDP 10 

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Lưu Mạnh Chiến 1953 Tổ trưởng  

2 Trần Khắc Thỏa 1976 Tổ phó  

3 Đỗ Thành Tài 1990 Tổ viên  

4 Cao Thị Chiến 1968 Tổ viên  

5 Kiềng Thị Thúy 1980 Tổ viên  

6 Trịnh Thị Lý 1954 Tổ viên  

7 Nguyễn Thị Thành 1953 Tổ viên  

8 Nguyễn Đình Việt 1950 Tổ viên  

9 Nguyễn Đình Trung 1985 Tổ viên  

10 Lê Thị Đính 1955 Tổ viên  

 

Tổ hoà giải TDP An Châu 1 

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Hán Thị Việt 1956 Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Quý 1969 Tổ phó  

3 Nguyễn Văn Trong 1968 Tổ viên  

4 Nguyễn Bảo Linh 2002 Tổ viên  

5 Nguyễn Thanh Oai 1959 Tổ viên  

6 Trần Đình Oanh 1962 Tổ viên  

7 Phạm Hồng Quân 1955 Tổ viên  

9 Phạm Thị Xuyến 1971 Tổ viên  

10 Nguyễn Văn Xuyên 1963 Tổ viên  

11 Nguyễn Quý Dương 1989 Tổ viên  

 

Tổ hoà giải TDP An Châu 2 

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Quý 1967 Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Nhường 1962 Tổ phó  

3 Trần Văn Công 1965 Tổ viên  

4 Dương Thành Viên 1980 Tổ viên  

5 Đặng Quyết Thắng 1975 Tổ viên  

6 Ngô Thị Dầu 1957 Tổ viên  

7 Dương Trung Kiên 1977 Tổ viên  

8 Trịnh Thế Tùng 1974 Tổ viên  
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